
TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG

Buổi sáng

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1 SH lớp - Đ.Thuý SH lớp - P.Tâm SH lớp - P.Ngân SH lớp-Diệp SH lớp - H.Hà SH lớp- Nhự SH lớp - Thanh SH lớp - N.Trang SH lớp - Dung SH lớp - P.Hương SH lớp - P.Trang SH lớp - M.Hương SH lớp - Thuận

2 Toán - B.Yến N.Văn - P.Tâm Toán - P.Ngân N.Văn - Diệp N.Văn - H.Hà N.Văn - Nhự N.Văn - Thanh HĐTN - N.Trang LSĐL- Đ.Linh GDTC - Phòng T.Anh - P.Trang N.Văn - M.Hương Toán - Tiến

3 Toán - B.Yến Toán - L.Hải N.Văn - M.Hiếu N.Văn - Diệp KHTN - Nhung N.Văn - Nhự N.Văn - Thanh N.Văn - L.Thuý GDTC - Quý LSĐL - Đ.Linh T.Anh - P.Trang HĐTN - P.Ngân Toán - Tiến

4 HĐTN - Đ.Thuý Toán - L.Hải N.Văn - M.Hiếu Tin học - B.Vân GDĐP-L.Nguyệt LSĐL - T.Lý C.Nghệ - Huyền KHTN - Nhung KHTN - Hưởng N.Văn - P.Tâm C.Nghệ - B.Yến GDTC - Phòng LSĐL - Đ.Linh

5 LSĐL-Đ.Linh N.Thuật- Phương LSĐL-M.Hiếu Toán - Dũng KHTN - Nhung LSĐL - T.Lý GDCD - Đ.Hương GDĐP - Thanh HĐTN - Dung HĐTN - P.Hương N.Văn - L.Nguyệt HĐTN - P.Ngân KHTN - Hưởng

1 GDTC-Oanh N.Thuật - Thuỷ LSĐL-M.Hiếu HĐTN - T.Linh T.Anh - P.Trang N.Văn - Nhự T.Anh - Đ.Hương GDCD-P.Tâm GDTC - Quý C.Nghệ - L.Hải Toán - B.Ngân Toán - Phượng N.Văn - Thuận

2 T.Anh - Đ.Thuý GDTC - Oanh LSĐL-M.Hiếu HĐTN - T.Linh T.Anh - P.Trang N.Văn - Nhự T.Anh - Đ.Hương C.Nghệ - L.Hải Toán - Dung LSĐL - Đ.Linh KHTN - Như N.Thuật - Thuỷ Toán - Tiến

3 T.Anh - Đ.Thuý Tin học - B.Vân N.Thuật - Thuỷ KHTN - Phượng HĐTN - Đ.Thuỳ KHTN - Nhung LSĐL - Diệp GDTC - Oanh Tin học - M.Anh N.Văn - P.Tâm KHTN - Như C.Nghệ - B.Yến LSĐL - Đ.Linh

4 Tin học - B.Vân N.Văn - P.Tâm C.Nghệ-Huyền KHTN - Phượng GDTC - Oanh N.Thuật - Phương Toán - Đ.Thuỳ KHTN - Nhung T.Anh - P.Trang Toán - P.Ngân LSĐL-Đ.Linh N.Văn - M.Hương T.Anh - T.Linh

5 N.Thuật - Thuỷ KHTN - Phượng HĐTN - P.Ngân GDCD-Đ.Hương C.Nghệ - Huyền HĐTN- Nhự Toán - Đ.Thuỳ LSĐL - Đ.Linh T.Anh - P.Trang KHTN - Như N.Thuật - Phương KHTN - Nhung T.Anh - T.Linh

1 GDĐP - L.Nguyệt GDTC - Oanh N.Thuật - Phương HĐTN - T.Linh N.Văn - H.Hà GDCD - Đ.Hương KHTN - Như Toán - N.Trang LSĐL- Đ.Linh N.Văn - P.Tâm Toán - B.Ngân KHTN - Nhung Toán - Tiến

2 LSĐL-Đ.Linh LSĐL-T.Lý T.Anh - T.Linh N.Thuật - Phương N.Văn - H.Hà C.Nghệ - Huyền KHTN - Như Toán - N.Trang KHTN - Hưởng N.Văn - P.Tâm Toán - B.Ngân KHTN - Nhung N.Thuật - Thuỷ

3 N.Văn -Nhự LSĐL-T.Lý T.Anh - T.Linh Toán - Dũng KHTN - Nhung T.Anh - Thu N.Thuật - Thuỷ Tin học - B.Vân N.Văn - H.Hà N.Thuật - Phương LSĐL-Đ.Linh Tin học - M.Anh GDTC - Oanh

4 GDCD-Đ.Hương KHTN - Phượng Tin học - B.Vân N.Thuật - Thuỷ KHTN - Nhung GDTC - Oanh N.Thuật - Phương N.Văn - L.Thuý Toán - Dung T.Anh - P.Hương KHTN - Như LSĐL - Đ.Linh KHTN - Hưởng

5 KHTN - Như HĐTN - Đ.Thuỳ KHTN - Phượng C.Nghệ - Huyền Toán - Hoa KHTN - Nhung LSĐL - Diệp N.Văn - L.Thuý Toán - Dung N.Thuật - Thuỷ GDCD - Đ.Hương LSĐL - Đ.Linh N.Văn - Thuận

1 KHTN - Như HĐTN - Đ.Thuỳ KHTN - Phượng T.Anh - T.Linh Toán - Hoa N.Thuật - Thuỷ T.Anh - Đ.Hương GDTC - Oanh T.Anh - P.Trang GDĐP - Thanh Tin học - B.Vân GDTC - Phòng KHTN - Hưởng

2 KHTN - Như HĐTN - Đ.Thuỳ GDTC-Oanh KHTN - Phượng Toán - Hoa Tin học - B.Vân HĐTN - Thanh LSĐL - Đ.Linh N.Thuật - Thuỷ GDCD-Đ.Hương Toán - B.Ngân T.Anh - P.Trang HĐTN - T.Linh

3 T.Anh - Đ.Thuý GDĐP-L.Nguyệt KHTN - Phượng LSĐL - Diệp N.Thuật - Thuỷ Toán - V.Tâm HĐTN - Thanh T.Anh - T.Linh N.Thuật - Phương Tin học - B.Vân KHTN - Như LSĐL - Đ.Linh GDTC - Oanh

4 GDTC-Oanh GDCD - Đ.Hương Toán - P.Ngân LSĐL - Diệp T.Anh - P.Trang Toán - V.Tâm Toán - Đ.Thuỳ T.Anh - T.Linh Toán - Dung LSĐL - Đ.Linh GDTC -Quý Toán - Phượng Tin học - B.Vân

5 LSĐL-Đ.Linh T.Anh-P.Trang T.Anh - T.Linh GDĐP-L.Nguyệt GDCD-Đ.Hương GDĐP - Đ.Thuỳ LSĐL - Diệp N.Thuật - Thuỷ HĐTN - Dung KHTN - Như GDĐP - Thanh HĐTN - P.Ngân KHTN - Hưởng

1 KHTN - Như C.Nghệ - Huyền Toán - P.Ngân Toán - Dũng Toán - Hoa T.Anh - Thu GDĐP - Đ.Thuỳ T.Anh - T.Linh KHTN - Hưởng T.Anh - P.Hương GDTC -Quý KHTN - Nhung N.Thuật - Phương

2 C.Nghệ - Huyền KHTN - Phượng Toán - P.Ngân Toán - Dũng LSĐL - T.Lý GDTC - Oanh KHTN - Như KHTN - Nhung KHTN - Hưởng T.Anh - P.Hương N.Văn - L.Nguyệt T.Anh - P.Trang LSĐL - Đ.Linh

3 N.Văn -Nhự KHTN - Phượng GDCD - Đ.Hương GDTC - Oanh LSĐL - T.Lý KHTN - Nhung Toán - Đ.Thuỳ N.Thuật - Phương N.Văn - H.Hà KHTN - Như LSĐL-Đ.Linh T.Anh - P.Trang T.Anh - T.Linh

4 Toán - B.Yến Toán - L.Hải GDĐP-L.Nguyệt T.Anh - T.Linh HĐTN - Đ.Thuỳ KHTN - Nhung GDTC - Oanh LSĐL - Đ.Linh N.Văn - H.Hà KHTN - Như HĐTN - P.Trang GDCD - Đ.Hương GDĐP - Thanh

5 Toán - B.Yến Toán - L.Hải KHTN - Phượng T.Anh - T.Linh HĐTN - Đ.Thuỳ LSĐL - T.Lý KHTN - Như KHTN - Nhung LSĐL- Đ.Linh Toán - P.Ngân N.Thuật - Thuỷ GDĐP - Thanh GDCD - Đ.Hương

1 N.Thuật - Phương LSĐL-T.Lý N.Văn - M.Hiếu LSĐL - Diệp N.Văn - H.Hà T.Anh - Thu GDTC - Oanh N.Văn - L.Thuý GDĐP - Thanh GDTC - Phòng T.Anh - P.Trang Toán - Phượng C.Nghệ - B.Yến

2 N.Văn -Nhự N.Văn - P.Tâm N.Văn - M.Hiếu GDTC - Oanh Hoạ - Phương Toán - V.Tâm N.Văn - Thanh Toán - N.Trang C.Nghệ - B.Yến Toán - P.Ngân HĐTN - P.Trang Toán - Phượng N.Văn - Thuận

3 N.Văn -Nhự N.Văn - P.Tâm GDTC-Oanh KHTN - Phượng LSĐL - T.Lý Toán - V.Tâm N.Văn - Thanh Toán - N.Trang N.Văn - H.Hà Toán - P.Ngân HĐTN - P.Trang N.Thuật - Phương N.Văn - Thuận

4 HĐTN - Đ.Thuý T.Anh-P.Trang HĐTN - P.Ngân N.Văn-Diệp GDTC - Oanh HĐTN- Nhự Tin học - B.Vân HĐTN - N.Trang GDCD - P.Tâm HĐTN - P.Hương N.Văn - L.Nguyệt N.Văn- M.Hương HĐTN - T.Linh

5 HĐTN - Đ.Thuý T.Anh-P.Trang HĐTN - P.Ngân N.Văn-Diệp Tin học - B.Vân HĐTN- Nhự HĐTN - Thanh HĐTN - N.Trang HĐTN - Dung HĐTN - P.Hương N.Văn - L.Nguyệt N.Văn - M.Hương HĐTN - T.Linh

Buổi sáng:  Học từ 07 giờ 0 phút đến 11 giờ 15 phút 

Tiết 1: Từ 7h0' đến 7h45' Tiết 4: Từ 9h40' đến 10h25'

Tiết 2: Từ 7h50' đến 8h35' Tiết 5: Từ 10h30' đến 11h15'

Tiết 3: Từ 8h50' đến 9h35'
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NĂM      HỌC      2023 - 2024 Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2024

Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 SH lớp - T.Nga SH lớp - V.Tâm SH lớp - M.Hiếu SH lớp - B.Yến SH lớp -T.Lý SH lớp - L.Thuý GDTT - L.Hải GDTT - Hoàng GDTT - Đ.Ân GDTT - Tiến GDTT - Thu GDTT - Dũng

2 N.Văn - T.Nga Toán - V.Tâm HĐTN - Dung LSĐL - Thuận KHTN - Hiển Toán - Huyền Toán - L.Hải Toán - Hoàng N.Văn - Đ.Ân T.Dục - Quý T.Anh - Thu Toán - Dũng

3 Toán - N.Trang HĐTN - V.Tâm T.Anh - Đ.Thuý KHTN - Hiển N.Văn - T.Lý Toán - Huyền Vật lý - B.Vân Toán - Hoàng T.Dục - Phòng T.Anh - P.Hương Hoạ - Phương Toán - Dũng

4 LSĐL - T.Nga GDCD-Đ.Hương Toán - Dung KHTN - Hiển LSĐL - Đ.Hà N.Văn - L.Thuý Lịch sử - H.Hà Hoá học - L.Anh Toán - Hoàng T.Anh - P.Hương N.Văn - Đ.Ân T.Dục - Quý

5 KHTN - L.Anh LSĐL - Đ.Hà C.Nghệ - B.Ngân Toán - B.Yến KHTN - Hiển C.Nghệ - Huyền N.Văn - T.Nga Lịch sử - H.Hà GDCD - P.Tâm N.Văn - Diệp N.Văn - Đ.Ân Vật lý - B.Vân

1 Tin học - M.Anh T.Anh - Thu KHTN - L.Anh Toán- B.Yến N.Thuật - Phương LSĐL - T.Nga Sinh học - Hưởng Sinh học - Hiển Vật lý - Hoàng Toán - Tiến Lịch sử - Đ.Ân Toán - Dũng

2 LSĐL - T.Nga T.Anh - Thu KHTN - L.Anh C.Nghệ - B.Ngân Tin học - M.Anh Toán - Huyền Vật lý - B.Vân GDCD - P.Tâm Hoạ - Phương Hoá học - Hiển N.Văn - Đ.Ân T.Dục - Quý

3 KHTN - L.Anh C.Nghệ - B.Ngân Toán - Dung T.Anh - Thu Toán - Huyền LSĐL - Thuận Toán - L.Hải N.Văn - Nhự Toán - Hoàng Sinh học - Hưởng Hoá học - Hiển C.Nghệ - Dũng

4 GDCD - Đ.Hương LSĐL - Đ.Hà N.Thuật - Thuỷ T.Anh - Thu KHTN - Hiển T.Anh - Đ.Thuý Toán - L.Hải Toán - Hoàng Lịch Sử - Đ.Ân N.Văn - Diệp Sinh học - Hưởng N.Văn  - Thuận

5 C.Nghệ - B.Ngân N.Văn - M.Hương LSĐL - Đ.Hà Tin học - M.Anh KHTN - Hiển T.Anh - Đ.Thuý Hoá học - L.Anh Toán - Hoàng Sinh học - Hưởng N.Văn - Diệp Vật lý - B.Vân N.Văn  - Thuận

1 LSĐL - Thuận GDTC - Quý LSĐL - M.Hương N.Thuật - Thuỷ T.Anh - P.Hương KHTN - L.Anh Sinh học - Hưởng N.Văn - Nhự T.Anh - Thu Hoá học - Hiển T.Dục - Phòng Vật lý - B.Vân

2 T.Anh - P.Hương Tin học - M.Anh GDCD - Đ.Hương GDTC - Quý GDTC - Phòng GDĐP - L.Nguyệt Địa lý - M.Hương N.Văn - Nhự Hoá học - Hiển Toán - Tiến T.Anh - Thu N.Văn  - Thuận

3 GDTC - Phòng KHTN - Hiển KHTN - L.Anh GDCD - Đ.Hương LSĐL - Thuận Toán - Huyền GDCD - P.Tâm GDTC - Quý Sinh học - Hưởng Toán - Tiến Toán - V.Tâm Địa lý - M.Hương

4 Toán - N.Trang C.Nghệ - B.Ngân KHTN - L.Anh N.Văn - M.Hiếu C.Nghệ - Huyền Tin học - M.Anh T.Dục - Phòng C.Nghệ - Dũng N.Văn - Đ.Ân N.Văn - Diệp Toán - V.Tâm GDCD - P.Tâm

5 C.Nghệ - B.Ngân HĐTN -V.Tâm Tin học - M.Anh N.Văn - M.Hiếu N.Văn - T.Lý KHTN - L.Anh C.Nghệ - Tiến Hoạ - Phương N.Văn - Đ.Ân Vật lý - B.vân C.Nghệ - Dũng Sinh học - Hưởng

1 GDĐP - L.Nguyệt N.Thuật - Phương LSĐL - Đ.Hà KHTN - Hiển T.Anh - P.Hương GDTC - Quý Hoá học - L.Anh T.Anh - Đ.Thuý Vật lý - Hoàng N.Văn - Diệp N.Văn - Đ.Ân N.Văn  - Thuận

2 N.Thuật - Phương Toán - V.Tâm GDĐP - L.Nguyệt KHTN - Hiển T.Anh - P.Hương KHTN - L.Anh N.Văn - T.Nga T.Anh - Đ.Thuý Lịch Sử - Đ.Ân T.Dục - Quý T.Dục - Phòng N.Văn  - Thuận

3 N.Văn - T.Nga KHTN - Hiển GDTC - Phòng LSĐL - Đ.Hà GDCD - Đ.Hương C.Nghệ - Huyền Lịch sử - H.Hà T.Dục - Quý Toán - Hoàng Sinh học - Hưởng Lịch sử - Đ.Ân Hoá học - L.Anh

4 GDTC - Phòng GDĐP - L.Nguyệt N.Thuật - Phương C.Nghệ - B.Ngân C.Nghệ - Huyền N.Thuật - Thuỷ T.Anh - P.Hương Vật lý - Hoàng N.Văn - Đ.Ân Lịch sử - H.Hà GDCD - Huệ Sinh học - Hưởng

5 KHTN - L.Anh KHTN - Hiển C.Nghệ - B.Ngân N.Thuật - Phương Toán - Huyền LSĐL - T.Nga T.Anh - P.Hương Toán - Hoàng N.Văn - Đ.Ân GDCD - Huệ Toán - V.Tâm Lịch sử - H.Hà

1 Toán - N.Trang N.Thuật - Thuỷ T.Anh - Đ.Thuý N.Văn - M.Hiếu GDTC - Phòng GDCD - Đ.Hương TC.Văn - T.Nga N.Văn - Nhự Địa lý - M.Hương Lịch sử - H.Hà Toán - V.Tâm Hoá học - L.Anh

2 Toán - N.Trang GDTC - Quý T.Anh - Đ.Thuý N.Văn - M.Hiếu N.Thuật - Thuỷ KHTN - L.Anh N.Văn - T.Nga N.Văn - Nhự T.Dục - Phòng Địa lý - M.Hương Toán - V.Tâm Hoạ - Phương

3 N.Thuật - Thuỷ T.Anh - Thu GDTC - Phòng HĐTN - B.Yến GDĐP - L.Nguyệt GDTC - Quý N.Văn - T.Nga Địa lý - M.Hương C.Nghệ - Tiến T.Anh - P.Hương Sinh học - Hưởng Toán - Dũng

4 HĐTN - N.Trang LSĐL - M.Hương N.Văn - M.Hiếu GDTC - Quý Toán - Huyền N.Văn - L.Thuý T.Dục - Phòng Hoá học - L.Anh T.Anh - Thu Hoạ - Phương TC.Văn - Đ.Ân T.Anh - Đ.Thuý

5 KHTN - L.Anh N.Văn - M.Hương N.Văn - M.Hiếu GDĐP - L.Nguyệt Toán - Huyền HĐTN - L.Thuý Hoạ - Phương Lịch sử - H.Hà T.Anh - Thu C.Nghệ - Tiến N.Văn - Đ.Ân T.Anh - Đ.Thuý

1 HĐTN - N.Trang KHTN - Hiển Toán - Dung LSĐL - Đ.Hà HĐTN - L.Nguyệt T.Anh - Đ.Thuý T.Anh - P.Hương TC.Văn - Nhự Toán - Hoàng Vật lý - B.vân Địa lý - M.Hương TC.Văn  - Thuận

2 T.Anh - P.Hương N.Văn - M.Hương Toán - Dung T.Anh - Thu LSĐL - Đ.Hà N.Văn - L.Thuý N.Văn - T.Nga T.Anh - Đ.Thuý TC.Toán - Hoàng TC.Văn - Diệp Hoá học - Hiển Lịch sử - H.Hà

3 T.Anh - P.Hương N.Văn - M.Hương HĐTN - Dung Toán - B.Yến HĐTN - L.Nguyệt N.Văn - L.Thuý Toán - L.Hải TC.Toán - Hoàng Hoá học - Hiển Toán - Tiến Vật lý - B.Vân T.Anh - Đ.Thuý

4 N.Văn - T.Nga Toán - V.Tâm N.Văn - M.Hiếu Toán - B.Yến N.Văn - T.Lý N.Thuật - Phương TC.Toán - L.Hải Sinh học - Hiển TC.Văn - Đ.Ân TC.Toán - Tiến T.Anh - Thu TC.Toán - Dũng

5 N.Văn - T.Nga Toán - V.Tâm N.Văn - M.Hiếu HĐTN - B.Yến N.Văn - T.Lý HĐTN - L.Thuý GDTT - L.Hải GDTT - Hoàng GDTT - Đ.Ân GDTT - Tiến GDTT - Thu GDTT - Dũng

Buổi chiều ( Tuần 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34)  

2 HĐTN - N.Trang HĐTN - V.Tâm HĐTN - Dung HĐTN - B.Yến HĐTN - L.Nguyệt HĐTN- L.Thuý

3 HĐTN - N.Trang HĐTN - V.Tâm HĐTN - Dung HĐTN - B.Yến HĐTN - L.Nguyệt HĐTN- L.Thuý

Ngô Thị Thuỷ Huệ
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HIỆU TRƯỞNG
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Hồng Bàng, ngày 01 tháng 03 năm 2024
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